KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/2024- LỚP MẪU GIÁO LỚN A4
	Hoạt động


	Thời gian
	Mục tiêu
đánh giá


	
	Tuần I

(Từ 30/9 - 4/10)

GV: Trần Thị Hồng Thúy
	Tuần II

(Từ 7/10-11/10)

GV: Dương Thị Thanh Linh 
	Tuần III

(Từ 14/10 - 18/10)

GV: Trần Thị Hồng Thúy
	Tuần IV
(Từ 21/10- 25/10)

GV: Dương Thị Thanh Linh
	Tuần V
(Từ 28/10 - 1/11)

GV: Trần Thị Hồng Thúy
	

	Đón trẻ
	* Cô đón trẻ:  Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ.

- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào người thân, chào cô giáo. Thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 
- Cô hướng dẫn, giúp trẻ cất dép, cất ba lô về đúng nơi quy định, đúng kí hiệu của trẻ.

- Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ và cất dọn đồ chơi đúng quy định
	* PTTC: 
2, 10
* PTNT: 46, 47, 45, 43
* PTNN: 
54, 64
*PTTCXH: 72, 73, 74, 75

* PTTM: 
104, 95


	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:

+ Hô hấp: Thổi nơ

+ Tay: Sang ngang, ra trước.

+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên tay chống hông

+ Chân: Tay chống hông đưa từng chân lên trước ra sau.

+ Bật: Tách chụm chân.
+ Điều hòa: Vẫy tay nhẹ nhàng
* Tập dân vũ Pikachu.

- Hồi tĩnh cho làm chim bay nhẹ nhàng 1-2 vòng hít thở sâu.

	

	Trò chuyện
	- TLNSTLVM: Chào hỏi, xưng hô phù hợp (Bài 6)

- Trò chuyện về cá nhân trẻ và các bộ phận trên cơ thể trẻ, về công việc bé giúp đỡ gia đình

+ Trẻ nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân. (MT 45)
- Trò chuyện về các những thành viên trong gia đình bé, nơi trẻ đang sinh sống

+ Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình. (MT 46)
+ Trẻ nói được địa chỉ gia đình mình, số điện thoại. (MT 47)
+ Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ đỉa chỉ nhà và số điện thoại (MT 72)
+ Trẻ biết mình là con/ cháu/ anh/ chị/ em trong gia đình (MT 75)
- Trò chuyện về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Ngày 20/10 là ngày của những ai? Con sẽ làm gì để tặng bà, tặng mẹ….
- GD trẻ giữ gìn VS thân thể, dồ dùng trong gia đình và khi chơi đồ chơi xong biết cất đồ chơi trong nhà gọn gàng.
	

	Hoạt động học


	Thứ 2
	LQCC

Ôn nhóm chữ o, ô, ơ


	LQCC

Làm quen chữ cái a, ă, â
	LQCC

Tập tô a, ă, â


	LQCC

Ôn nhóm chữ a, ă, â
	LQCC

Làm quen chữ cái e, ê
	

	
	Thứ 3
	Tạo hình
Vẽ người thân trong gia đình bé

(Đề tài)
	Tạo hình
Vẽ ngôi nhà

(Đề tài)
	Tạo hình
Ứng dụng pp Steam: Trang trí bưu thiếp tặng mẹ

(Đề tài)
	Tạo hình
Cắt dán đồ dùng trong gia đình 
(Đề tài) 


	Tạo hình 
Ứng dụng pp Steam: Làm tủ treo quần áo đứng được và cửa tủ có thể mở ra được
  (MT 104)


	

	
	Thứ 4
	HĐKP
Các giác quan của bé

	PTVĐ
- VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát. Tung bóng lển cao và bắt bóng bằng 2 tay

- TCVĐ: Gieo hạt
            (MT 2)

	HĐKP
Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

	PTVĐ

- VĐCB: Bật xa 50cm. Ném xa bằng 1 tay        
- TCVĐ: Cáo và thỏ


	HĐKP
 Khám phá cái bát

	

	
	Thứ 5
	LQVT
Ôn so sánh chiều dài 3 đối tượng
	LQVT
Dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của người khác 

(MT 43)
	LQVT
Dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của đối tượng khác 

(không phải là người)
	LQVT
Dạy trẻ xác định phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của đối tượng khác 
(Không phải là người)
	LQVT

Ôn luyện
	

	
	Thứ 6
	LQVH
Thơ: Tâm sự cái mũi

(Đa số trẻ chưa biết)
[image: image1.png]



	Âm nhạc
DH: Gia đình gấu

           [image: image2.png]



NH: Ba ngọn nến lung linh    
             [image: image3.png]



TCÂN: Thi xem ai nhanh


	LQVH
Truyện:
 Ai đáng khen nhiều hơn
(Đa số trẻ chưa biết)
[image: image4.png]



	Âm nhạc 
Vận động TTPH: Cháu yêu bà.
        [image: image5.png]



NH: Bàn tay mẹ
         [image: image6.png]



TCÂN:  Ai đoán giỏi

	LQVH
Thơ: Cái bát xinh xinh 
(Đa số trẻ chưa biết)
[image: image7.png]



	

	Hoạt động

ngoài trời
	Tuần 1:

* Quan sát: Quan sát thời tiết. Quan sát góc vận động, quan sát vườn hoa hồng, quan sát cầu trượt, quan sát cây hoa hồng ….

* TCVĐ: Rồng rắn lên mây, Trời nắng trời mưa, bóng tròn to, gieo hạt, Mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do: Chơi quanh sân trường có các đồ chơi ngoài trời.

Tuần 2: 

* Quan sát: Vẽ phấn các đồ dùng trong gia đình. Quan sát các kiểu nhà. Quan sát vườn cổ tích, quan sát cây quất, quan sát cây hồng xiêm, quan sát con hươu

* TCVĐ: Gieo hạt, Cáo và thỏ, Trời nắng trời mưa, chuyền bóng, kéo co, bật theo bàn chân …

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…

Tuần 3: 

* Quan sát: Quan sát cầu trượt, quan sát cây hồng xiêm, quan sát cây ổi, quan sát cây góc thiên nhiên, quan sát cây hoa đồng tiền.

* TCVĐ: Cáo và thỏ, trời nắng trời mưa, kéo co, ô tô và chim sẻ, dung dăng dung dẻ, rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…

Tuần 4:

* Quan sát: Quan sát vườn cây ăn quả, cây hoa bỏng, quan sát hoa giấy, Quan sát vườn hoa hồng

* TCVĐ: Bóng tròn to, ô tô và chim sẻ, bắt bướm, trời nắng trời mưa, đi cà kheo, kéo co…

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…

Tuần 5:

* Quan sát: Quan sát vườn rau, quan sát cây khế, quan sát cây hoa hồng, quan sát con ngựa vằn, Quan sát góc thiên nhiên của lớp.
* TCVĐ: Rồng rắn lên mây, Trời nắng trời mưa, bóng tròn to, gieo hạt, Mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Chơi quanh sân trường có các đồ chơi ngoài trời.
* HĐ giao lưu:

- Thứ 2 tuần 1: Giao lưu với lớp B3: Tổ chức các TCÂN (Ai nhanh nhất, nghe tiếng trống chuyển đồ vật, tai ai tinh)

- Thứ 4 tuần 2: Giao lưu với lớp B3: Nhảy dân vũ rửa tay Pikachu

- Thứ 2 tuần 3: Giao lưu với lớp B3: tổ chức hát, vận động các bài hát trong tháng.  

- Thứ 3 tuần 4: Giao lưu văn nghệ với các tổ trong lớp

- Thứ 5 tuần 4: Trải nghiệm cho trẻ pha nước cam
HĐLĐ: Nhặt lá rụng sân trường, lau lá cây, nhỏ cỏ vườn hoa.

	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm:  Xây dựng ngôi nhà của bé (T1) Chơi góc phân vai: Gia đình của bé (T2)  Làm bưu thiếp tặng mẹ (T3) Vẽ đồ dùng trong gia đình (T4) 

* Góc phân vai: 
- Gia đình: Nấu các món ăn trong gia đình, bé chơi đóng vai những người thân trong GĐ

+ Trẻ nói được điều bé thích, không thích., những việc bé làm được và việc gì bé không làm được (MT 73)
- Bác sĩ: Khám sức khỏe cho các cháu, hỏi thăm đặc điểm cá nhân trẻ.

+ Trẻ nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng). (MT 74) 

- Bán hàng: Bán đồ chơi; siêu thị của bé, đồ dùng trong gia đình.

* Góc học tập: 
- Góc văn học : Xếp khuy theo các chữ cái. Tập kể lại bé thích gì và không thích gì qua xem tranh ảnh. Xem sách đúng chiều, kể truyện theo tranh.

- Góc Toán:  Đếm từ 0 đến 5: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 6. Chọn thẻ số (viết số) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm. 

* Góc nghệ thuật : Làm bưu thiếp tặng mẹ, vẽ về các đồ dùng trong gia đình, hát các bài hát về gia đình  
+ Trẻ tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng và nói lên cảm xúc của mình về sự vật đó. (MT 95)
* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây.

* Góc xây dựng : Xây dựng ngôi nhà của bé, xây dựng vườn rau nhà bé, xây dựng khu vui chơi nhà bé…

* Góc kỹ năng sống: Cách nạo dưa chuột, Cách quét nhà, hót rác bằng chổi nhỏ, Cách gấp quần áo, Cách tuốt rau ngót. (Ứng dụng Montessori)
- TLNSTLVM: Rót nước và uống nước đúng cách (Bài 5)
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng theo quy trình rửa tay, đi vệ sinh đúng nơi quy định.

- Trẻ biết tên các món ăn hàng ngày, trò chuyện với trẻ về dinh dưỡng trong các món ăn. Biết được một số nguy cơ không an toàn khi ăn.

+ Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; Uống nhiều nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe  (MT 10) 
- Dạy trẻ rửa tay đúng cách. Rèn kỹ năng xúc cơm. 

 - Cho trẻ đi vệ sinh cô trò chuyện với trẻ sau đó cho trẻ lên giường đi ngủ và cô kể cho trẻ nghe chuyện (ai đáng khen nhiều hơn, ...) để trẻ dễ đi vào giấc ngủ với những trẻ khó ngủ cô cho trẻ nằm  riêng và vỗ về cho trẻ ngủ.
	

	Hoạt động chiều


	Vận động nhẹ: “Ồ sao bé không lắc”, Chi chi chành chành”, “Nu na nu nống”…
	

	
	Thứ hai
	- HD: Trò chơi “Năm ngón tay”
	HD: Trò chơi: “Hai chú lính chì”
	- HD trò chơi: “Mèo đuổi chuột”
	- HD: Trò chơi “Rồng rắn lên mây”
	- HD: Trò chơi: “Vượt chướng ngại vật”
	

	
	Thứ ba
	- Rèn kỹ năng PTVĐ: Trò chơi nhảy bao bố
	- Ôn kĩ năng rửa tay
	- Rèn kĩ năng lau dọn góc chơi
	-  Rèn kĩ năng cất đồ chơi gọn gàng
	- Ôn kỹ năng PTVĐ: Bật xa 
	

	
	Thứ tư
	-  Rèn kỹ năng giao tiếp nói cám ơn, xin lỗi

 ( MT 64)

	TLNSTLVM: Nói năng lịch sự (Bài 7)


	- Rèn trẻ kỹ năng phòng tránh khi gặp nguy hiểm


	TLNSTLVM: Cảm ơn, xin lỗi khi cần (Bài 8)


	Rèn kỹ năng đi giày 


	

	
	Thứ năm
	- Làm vở: LQVT (Bài 19)
	Rèn kỹ năng xác định phía phải, phía trái của người khác 
( MT 54)
	- Làm vở:LQVT (Bài 16)
	- Làm vở:LQVT   

(Bài13)
	Ôn thơ “Tâm sự của cái mũi”
	

	
	Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
	

	Chủ đề- sự kiện
	Cơ thể diệu kỳ của bé
	Gia đình của bé


	Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
	Gia đình bé cần những đồ dùng gì?
	Các hoạt động trong gia đình bé
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………


